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1 23177005 Nguyễn Hoàng Minh 15 15 8,87 Giỏi Tốt Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

2 23177014 Trần Lan Anh 15 15 8,56 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

3 24177006 Nguyễn Trần Mỹ Oanh 20 14 8,51 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

4 24177012 Vũ Cát Tường 20 14 8,15 Giỏi Tốt Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

5 24177037 Trương Hoàng Trúc Lam 20 14 8,07 Giỏi Tốt Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

6 25177014 Nguyễn Thị Mai Liên 17 11 8,27 Giỏi Tốt Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

7 25177040 Mai Khả Tú 17 11 7,78 Khá Xuất sắc Khá 2.840.000 3,5 9.940.000

8 25177042 Lê Gia Hân 17 11 8,65 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

9 25177045 Dương Hoàng Anh Khang 17 11 8,09 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

10 25177053 Nguyễn Văn Phát 17 11 8,52 Giỏi Tốt Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

11 25177058 Nguyễn Thị Thu Thảo 17 11 8,1 Giỏi Tốt Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000

12 25177065 Phan Thanh Thảo Vy 17 11 7,85 Khá Tốt Khá 2.840.000 3,5 9.940.000

13 25177070 Nguyễn Thị Hồng Phấn 17 11 8,08 Giỏi Tốt Giỏi 3.124.000 3,5 10.934.000
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